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	Số       /QĐ-KTKTCT
	Thanh Hoá, ngày     tháng 6  năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

     Về việc xác nhận năng lực sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của nhà giáo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ trình độ ngoại ngữ, tin học của các nhà giáo giảng dạy trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp của Nhà trường;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Xác nhận năng lực sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của các nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đạt yêu cầu theo quy định (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc Trường, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG

	 - Như Điều 4;
	

	 - Lưu VT, TCCB.
	

	
	

	
	

	
	Bùi Ngọc Quyết



DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐƯỢC XÁC NHẬN NĂNG LỰC             SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số       /KTKTKT ngày     /6/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)
	TT
	Họ và tên
	
	Đơn vị
	Giảng dạy nghề

	I
	Nhà giáo cơ hữu
	
	

	1. 
	Lê Thị 
	Bình
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS + Kế toán DN

	2. 
	Ngô Thị 
	Bình
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS 

	3. 
	Nguyễn Văn 
	Chiến
	Khoa LLCT, GDTCQP
	NVNHKS + Kế toán DN

	4. 
	Nguyễn Thùy 
	Dương
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS + Kế toán DN

	5. 
	Trần Thị Hương 
	Giang
	Khoa Tài chính
	Kế toán DN

	6. 
	Hoàng Thu 
	Hà
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN

	7. 
	Đặng Hải 
	Hà
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNH KS

	8. 
	Nguyễn Thị 
	Hải
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNH KS

	9. 
	Phạm Thu 
	Hiền
	Khoa Ngoại ngữ - Tin học
	NVNHKS

	10. 
	Lê Thanh 
	Hiền
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNH KS

	11. 
	Lê Thị Thanh 
	Hồng
	Khoa Ngoại ngữ - Tin học
	Kế toán DN

	12. 
	Lê Thị 
	Nga
	Khoa Ngoại ngữ - Tin học
	NVNHKS 

	13. 
	Đậu Quang 
	Nghĩa
	Khoa khoa học cơ bản
	Kế toán DN

	14. 
	Đặng Thị 
	Ngọc
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN

	15. 
	Thịnh Thị 
	Ngọc
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN

	16. 
	Trần Thị Hồng 
	Nhung
	Khoa LLCT, GDTCQP
	NVNHKS

	17. 
	Lê Thị Trang 
	Nhung
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN

	18. 
	Hoàng Kim 
	Oanh
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN

	19. 
	Nguyễn Thị Như 
	Quỳnh
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN

	20. 
	Bùi Sỹ 
	Sâm
	Khoa LLCT, GDTCQP
	Kế toán DN

	21. 
	Hoàng Thị 
	Thanh
	Khoa LLCT, GDTCQP
	Kế toán DN+NVNHKS

	22. 
	Cao Thị 
	Thường
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN 

	23. 
	Nguyễn Thị 
	Thường
	Khoa Tài chính
	Kế toán DN+NVNHKS

	24. 
	Đặng Thị Huyền 
	Trang
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS

	25. 
	Triệu Quang 
	Trọng
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS

	26. 
	Phạm Ngọc 
	Trường
	Khoa Kế toán
	Kế toán DN 

	27. 
	Nguyễn Xuân 
	Trường
	Khoa Tài chính
	Kế toán DN 

	28. 
	Nguyễn Thị Thúy 
	Vân
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS

	29. 
	Ngô Quang 
	Vinh
	Khoa Kinh tế - QTKD
	NVNHKS + Kế toán DN

	II
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	

	1. 
	Bùi Văn
	Mạnh
	Giáo viên GDQP&AN
	NVNHKS + Kế toán DN

	2. 
	Lê Anh
	Dũng
	Giáo viên 
	Kế toán DN


Chi chú:

Kế toán DN: Kế toán doanh nghiệp


NVNHKS: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn


QTKD: Quản trị kinh doanh


LLCT, GDTCQP: Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất quốc phòng

